
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI LỊCH GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT
BỘ MÔN BÀO CHẾ HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018 - 2019

Tháng
29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4

3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tuần
1 Bào chế và SDH 1 K71 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

M1 M.Anh M.Anh M.Anh M.Anh M.Anh M.Anh M.Anh M.Anh M.Anh M.Anh M.Anh M.Anh M.Anh M.Anh M.Anh C - 3/13/6, 7
M2 M.Anh M.Anh M.Anh M.Anh M.Anh M.Anh M.Anh M.Anh M.Anh M.Anh M.Anh M.Anh M.Anh M.Anh M.Anh C - 2/13/8, 9
N1 Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa S - 2/14/3, 4
N2 Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa C - 5/14/8, 9
O1 Ánh Ánh Ánh Ánh Ánh Ánh Ánh Ánh Ánh Ánh Ánh Ánh Ánh Ánh Ánh C - 6/13/6, 7
P1 B. Tùng B. Tùng B. Tùng B. Tùng B. Tùng B. Tùng B. Tùng B. Tùng B. Tùng B. Tùng B. Tùng B. Tùng B. Tùng B. Tùng B. Tùng S - 4/15/1, 2
Q1 Yến Yến Yến Yến Yến Yến Yến Yến Yến Yến Yến Yến Yến Yến Yến S - 5/15/4, 5

2 Bào chế và SDH 2 K51 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

M4 T.Tùng T.Tùng T.Tùng T.Tùng
T.Tùng 
Linh Linh Linh Linh Linh C - 2/23/6, 7

3 GMP & GLP K70 15 4 4 4 3
M1 Linh Linh Huệ Linh Huệ S - 4/17/2,3,4,5
M2 Linh Linh Huệ Linh huệ C - 2/17/6,7,8,9
Q1 Linh Linh Huệ Linh huệ S - 5/22/2,3,4,5

4 Mỹ phẩm K70 20 4 4 4 4 4
M1 Giang Giang Giang Giang Giang S - 2/17/2,3,4,5
M2 Giang Giang Giang Giang Giang S - 3/17/2,3,4,5

5
KTBC các dạng thuốc 
từ Dliệu K70 20 4 4 4 4 4

P1 Huệ Huệ Huệ Huệ Huệ S - 6/22/2,3,4,5
6 Bào chế & SDH K2 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1

M5 Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa C - 6/24/6,7,8
O5 Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa C - 3/24/8,9,10
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